
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 

TỔ TIN HỌC 

       -- 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 (THỰC HÀNH) 

KHỐI 12 - NĂM HỌC 2022-2023 

 

 

NỘI DUNG 

 

NHẬN BIẾT 

 

THÔNG HIỂU 

 

VẬN DỤNG 

 

VẬN DỤNG CAO 

 

ĐIỂM  

 

Design bảng 0.5 1 0.5 - 2.0 

Kiểu dữ liệu phù hợp 0.5 1 0.5 - 2.0 

Nhập dữ liệu 0.5 0.5 1 - 2.0 

Ràng buộc khi nhập 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 

Truy vấn 0.5 0.5 1 - 2.0 

 

 

 

 



 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 (THỰC HÀNH) 

KHỐI 11 – NĂM HỌC 2022-2023 

Lưu ý : không quan tâm đến ngôn ngữ 

 

NỘI DUNG 

 

NHẬN BIẾT 

 

THÔNG HIỂU 

 

VẬN DỤNG 

 

VẬN DỤNG CAO 

 

ĐIỂM  

 

Nhập dữ liệu từ bàn 

phím 
0.5 0.5 0.5 - 1.5 

Xuất đúng theo yêu 

cầu 
0.5 0.5 0.5 - 1.5 

Viết chương trình theo 

thuật toán 
1.5 1.5 1.5 0.5 5.0 

Trình bày chương 

trình rõ ràng 
0.5 0.5 1.0 - 2.0 

 

 

 

 

 



 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 (TRẮC NGHIỆM) 

KHỐI 10 – NĂM HỌC 2022-2023 

 

 

NỘI DUNG 

 

NHẬN BIẾT 

 

THÔNG HIỂU 

 

VẬN DỤNG 

 

VẬN DỤNG CAO 

 

ĐIỂM  

 

Thông tin và xử lý 

thông tin 
1 câu 1 câu 2 câu  2.0 

Vai trò của thiết bị 

thông minh và tin học 

đối với xã hội 

1 câu 1 câu 4 câu  3.0 

Mạng máy tính trong 

cuộc sống hiện đại 
1 câu 1 câu 3 câu 1 câu 3.0 

Ứng xử trên môi 

trường số. Nghĩa vụ 

tôn trọng bản quyền 

1 câu 1 câu 2 câu  2.0 

 

 


